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I. Mục tiêu

1. Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật  để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật hóa học, chế biến dầu và khí.

2. Làm việc theo nhóm để thiết kế, đánh giá các thành phần, các hệ thống hoặc các quá trình công nghệ hóa học, chế biến dầu và khí.

3. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy logic và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

4. Tham gia vào các nghiên cứu, học tập nâng cao, nắm bắt được các vấn đề cơ bản đương đại của Kỹ thuật Hóa học và chế biến dầu khí.

5. Có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như trong nền công nghiệp dầu khí, kỹ thuật hóa học, công nghệ kỹ thuật hóa học và môi trường. Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là: 
·    Kỹ sư vận hành và bảo dưỡng công nghệ 

· Kỹ sư thiết kế phát triển công nghệ;

· Kỹ sư quản lý và vận hành dự án;

· Kỹ sư kiểm định và đánh giá chất lượng;

· Tư vấn, giám sát;

· Nghiên cứu viên, cán bộ giảng dạy tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, tại các công ty các nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật học và trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và quốc phòng.
6. Có thể trình bày, trao đổi, giao tiếp một cách hiệu quả cả tiếng Anh và tiếng Việt.
7. Thành thạo Anh ngữ và có thể làm việc ở môi trường quốc tế.
8. Giải quyết các vấn đề đạo đức, chuyên môn và xã hội liên quan.

II. Chuẩn đầu ra 

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư kỹ thuật Hóa học của Trường Mỏ- Địa chất phải có được: 

1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành Hóa học: 
1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, hóa học, vật lý, tin học trong mô tả, tính toán và mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá. 
1.2 Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành trong thực hiện, vận hành các hệ thống dây chuyền, thiết bị trong công nghệ hóa học;

1.3 Khả năng sử dụng và khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế hệ thống các thiết bị trong công nghệ hóa học, trong phân tích và điều khiển vận hành các dây chuyền sản xuất đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất được, và có tính bền vững;
1.4 Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của ngành Kỹ thuật Hóa học trong các lĩnh vực hẹp khác nhau của ngành đào tạo;

2) Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 

2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức. 

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. 

2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc. 

2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời. 

3) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế: 

3.1 Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo theo yêu cầu năng lực ngoại ngữ của chương trình. 

4) Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật hóa học với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa. 

4.2 Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án trong kỹ thuật hóa học. 

4.3 Năng lực thiết kế hệ thống và thiết bị trong công nghệ hóa học. 

4.4 Năng lực triển khai, chỉnh định và đưa vào vận hành hệ thống và thiết bị trong công nghệ hóa học.

4.5 Năng lực vận hành, bảo trì hệ thống và thiết bị trong hóa học công nghiệp. 

5) Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: 
5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.2 Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-an ninh, và hoàn thành các học phần về Giáo dục thể chất theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Bảng 1. Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình
	Mục tiêu
	 Chuẩn đầu ra chương trình 

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	5.1
	5.2

	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	7
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	√
	√


	Objectives
	Expected learning outcomes
of program

	
	Knowledge
	Skills
	Capacity
	Quality

	
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	5.1
	5.2

	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	7
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	√
	√


Chuẩn đầu ra đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và đánh giá chương trình đào tạo. Các chỉ báo đánh giá của từng chuẩn đầu ra được dùng làm tham chiếu để đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình.

III. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức

3.1 Chương trình đại học  

· Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4.0 năm. 
· Khối lượng kiến thức toàn khoá: 164 tín chỉ (TC)      
3.2 Chương trình liên thông từ Cao đẳng  

· Không áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành kỹ thuật Hóa học hoặc các ngành gần. 
IV. Đối tượng tuyển sinh 

4.1 Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và trúng tuyển vào đại học đăng ký theo nhóm ngành phù hợp của Trường Đại học Mỏ- Địa chất sẽ theo học chương trình 4.0 năm. 

4.2 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường đại học Mỏ- Địa chất hoặc của các trường đại học khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo những quy định cụ thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

VI. Các chương trình chuẩn tham khảo

Bảng 2. Các chương trình chuẩn tham khảo
	Chương trình
	Toán/ Khoa học
	Cơ sở ngành/
Chuyên ngành
	Kỹ năng
	Tổng

	
	Số TC
	Tỉ lệ
	Số TC
	Tỉ lệ
	Số TC
	Tỉ lệ
	

	HUMG
	65
	41,4 %
	82
	52,2 %
	10
	6.4 %
	157

	HUST
	32
	22,8 %
	99
	70,7 %
	9
	6,4 %
	140

	DUT
	48
	32,0 %
	101
	67,3 %
	1
	0,7 %
	150

	HCM UT
	43
	29,3 %
	102
	69,4 %
	2
	1,3 %
	147

	UC Davis
	73
	40,6 %
	80
	44,4 %
	27
	15,0 %
	180

	OU
	48
	38,1 %
	63
	50,0 %
	15
	11,9 %
	126

	CTTT
	72
	36,6 %
	88
	50,3 %
	23
	13,1 %
	175 (164+11)


Số liệu CTTT trong bảng 2 được tính trên cơ sở các học phần Hóa hữu cơ (8 TC) thuộc phần cơ sở ngành. Nếu học phần Hóa hữu cơ được tính cho phần Toán/Khoa học thì số TC tương ứng sẽ là 72 (41,2 %), 80 (45,7 %) và 23 (13,1 %).  Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học được tham khảo trên cơ sở khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học của:
[1]. Bộ giáo dục và đào tạo “Chương trình khung”.

[2] Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST): “Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học”

[3] Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (DUT): “Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Dầu khí” 

[4] Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh (HCMUT): “Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học”.

[5] University of California of Davis (UC Davis): “Chemical Engineering Program”
[6] The University of Oklahoma (OU): “Chemical Engineering Program”

	VP CTTT

	HIỆU TRƯỞNG


